[bookmark: _Toc278959500][bookmark: _Toc464561903][bookmark: _Toc26436903][bookmark: _Toc57447210][bookmark: _Toc80784972][bookmark: _Toc107500814][bookmark: _GoBack]BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc80784973][bookmark: _Toc107500815][bookmark: _Toc278959501][bookmark: _Toc26436904][bookmark: _Toc57447211][bookmark: _Toc464561906][bookmark: _Toc278959503]1. TÓM TẮT DỰ ÁN
[bookmark: _Toc80784974][bookmark: _Toc107500816]1.1. Thông tin chung về dự án
[bookmark: _Toc80784975][bookmark: _Toc107500817][bookmark: _Toc23406093][bookmark: _Toc422291760][bookmark: _Toc424540926][bookmark: _Toc426488763][bookmark: _Toc426488905][bookmark: _Toc432575311][bookmark: _Toc432575578][bookmark: _Toc432576415][bookmark: _Toc520530874]1.1.1. Tên dự án:
[bookmark: _Toc80784976][bookmark: _Toc107500818][bookmark: _Toc23406094]Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch
1.1.2. Tên chủ dự án:
[bookmark: _Toc20060150]CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI BÌNH CHI NAM HƯNG  
Địa chỉ: thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Người đại diện: Ông Lê Anh Quân           Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 
[bookmark: _Toc23153989][bookmark: _Toc26436908][bookmark: _Toc80784977][bookmark: _Toc107500819]1.1.3. Vị trí địa lý
[bookmark: _Toc448393625][bookmark: _Toc91464562][bookmark: _Toc325068792][bookmark: _Toc325069692][bookmark: _Toc107500820][bookmark: _Toc413055146][bookmark: _Toc477508221]a. Vị trí địa lý của Dự án
Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thịt công nghệ cao tại thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch” thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có diện tích 46.683,4m2 (4,67ha), ranh giới được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp đất rừng sản xuất;
- Phía Đông giáp đất rừng sản xuất + rừng phòng hộ;
- Phía Nam giáp đất rừng sản xuất;
- Phía Tây giáp đường giao thông đất + rừng sản xuất. 
Khu đất có tọa độ như sau:
[bookmark: _Toc325068793][bookmark: _Toc325069693][bookmark: _Toc107500821]Bảng 1: Tọa độ ranh giới khu đất Dự án
	Mốc
	X(m)
	Y(m)
	Ghi chú

	1
	1980434.99
	532710.90
	Hệ tọa độ VN-2000 kinh tuyến trục 1060 múi chiếu 3’

	2
	1980512.89
	532716.50
	

	3
	1980599.56
	532712.57
	

	4
	1980592.35
	532984.69
	

	5
	1980497.32
	532984.63
	

	6
	1980412.36
	532986.20
	


[bookmark: _Toc91464563][bookmark: _Toc325068794][bookmark: _Toc325069694][bookmark: _Toc107500822]Hiện trạng đất: Trên khu vực dựa án chủ yếu là đất rừng sản xuất
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	Hình 1.1: Hiện trạng khu vực dự án
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Hình 1.2: Vị trí dự án 
b. Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị tác động trong quá trình hoạt động của Dự án
- Hệ thống giao thông của khu vực:
Dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi, cách Dự án về phía Bắc khoảng 500m là tuyến đường D22, phía Tây khu đất là tuyến đường đất rộng 5m, kết nối với đường D22. (Như hình 1.2)
- Hệ thống sông, suối, hồ, mặt nước:
Trong khu vực xây dựng Dự án không có sông suối ao hồ tự nhiên. Qua khảo sát và hỏi ý kiến người dân trong vùng, thì khu vực thực hiện Dự án không bị ngập lụt vào mùa mưa lũ.
Cách dự án khoảng 700m về phía Bắc có Hồ Vực Tròn, hồ có chức năng tưới tiêu cho khu vực xã Quảng Hợp và các xã lân cận.
Địa hình khu vực thấp dần về phía Tây Nam, do đó nước mưa và nước thải sau xử lý từ Dự án sẽ thoát về khu vực trũng thấp ở phía Tây Nam.
- Dân cư:
Qua khảo sát hiện trạng khu vực cho thấy, trong khu vực Dự án không có nhà dân sinh sống..
- Các đối tượng sản xuất, kinh doanh xung quanh khu vực Dự án:
Quanh khu vực Dự án không có cơ sở sản xuất, kinh doanh nào đang hoạt động. 
- Các đối tượng kinh tế - xã hội khác:
Trong vòng bán kính 1km từ dự án không có các trường học, chợ, di tích lịch sử, công trình văn hóa, công trình xây dựng hay các đối tượng dễ bị tổn thương khác.
1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án:
Dự án có diện tích 46.683,4m2, đã được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình, và đã được cấp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Quảng Trạch.
Dự án nằm trong khu đất có diện tích 46.683,4m2, trên địa bàn Thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. 
Toàn bộ khu đất Dự án là đất trồng cây tràm thuộc sở hữu của chính Chủ dự án. 
[bookmark: _Toc320867714][bookmark: _Toc321986731][bookmark: _Toc321987064][bookmark: _Toc321987230][bookmark: _Toc321987397][bookmark: _Toc321987564][bookmark: _Toc322526138][bookmark: _Toc332098941][bookmark: _Toc338310906][bookmark: _Toc357609781][bookmark: _Toc409166947][bookmark: _Toc464561912][bookmark: _Toc23153998][bookmark: _Toc26436917][bookmark: _Toc26972166][bookmark: _Toc80784978][bookmark: _Toc107500823][bookmark: _Toc498505854][bookmark: _Toc23153999][bookmark: _Toc26436918][bookmark: _Toc26972167]1.1.5. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất của Dự án
[bookmark: _Toc91464568][bookmark: _Toc325068799][bookmark: _Toc325069699][bookmark: _Toc107500824]* Mục tiêu của Dự án
- Tạo ra mô hình sản phẩm lợn thịt thương phẩm chất lượng cao với quy mô 6.000 lợn thương phẩm/lứa.
- Thu hút được sự tham gia, phối hợp của các cơ quan chức năng, các tổ chức khoa học công nghệ trong việc phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ mới cho người dân.
[bookmark: _Toc91464569][bookmark: _Toc325068800][bookmark: _Toc325069700]- Tạo việc làm và thu nhập cho một bộ phận lao động trong khu vực, tăng thu cho ngân sách địa phương.
* Loại hình Dự án: Dự án chăn nuôi gia súc
* Quy mô Dự án:
Dự án được đầu tư trên diện tích 46.683,4m2, bao gồm các hạng mục như sau:
[bookmark: _Toc107500825]Bảng 2:  Bảng quy mô của Dự án
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)

	1
	Khu nhà quản lý, điều hành
	1370

	2
	Khu Chuồng trại chăn nuôi
	15.480

	3
	Khu cây xanh
	17.377,30

	4
	Mương thoát nước
	1.733,10

	5
	Khu xử lý nước thải chăn nuôi
	6.000

	6
	Khu sân đường nội bộ
	4.723

	Tổng diện tích đất
	46.683,40


[bookmark: _Toc57556937][bookmark: _Toc79698354][bookmark: _Toc26436920][bookmark: _Toc57447212][bookmark: _Toc80784979]* Công suất chăn nuôi của Dự án:
Trang trại có tổng quy mô công suất 18.000 con lợn thịt thương phẩm/năm, mỗi năm 3 lứa, mỗi lứa 6.000 con, tương đương 960 đơn vị vật nuôi.
Theo Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Luật chăn nuôi, Dự án có quy mô chăn nuôi lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên). 
* Công nghệ sản xuất của dự án: 
 Lợn giống của Trang trại được Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star cung cấp với số lượng 6.000 con/đợt nuôi (1 năm nuôi 3 đợt). Lợn giống là lợn con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 5kg), khi đó lợn con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn. Lợn được lựa chọn là những lợn khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Lợn con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt. Lợn sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 90 -100 kg/con thì xuất chuồng. Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tháng, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.
[bookmark: _Toc107500826]1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án
[bookmark: _Toc23406108][bookmark: _Toc32244562][bookmark: _Toc32244675][bookmark: _Toc32245730][bookmark: _Toc80784980][bookmark: _Toc107500827][bookmark: _Toc26436924]1.2.1. Các hạng mục công trình chính.
[bookmark: _Toc107500828]Hạng mục chính của Dự án là 02 chuồng nuôi lợn thương phẩm, kích thước mỗi nhà 19x84m. Nhà được xây dựng theo kết cấu: Móng đơn, tường xây gạch nung, khung BTCT, kèo thép chịu lực, mái tôn lạnh dày 0,4mm, cách nhiệt. Nền vữa xi măng mác 200. 
Trong nhà nuôi được chia làm 2 ngăn có lối đi ở giữa, mỗi ngăn gồm 10 ô nuôi với diện tích bằng nhau để thuận tiện cho quá trình chăn nuôi. Độ dốc của nền chuồng là từ 3 – 5%, cuối mỗi chuồng bố trí 01 ô để cho lợn tắm, kích thước rộng 1,2m, dài 8m và cao 0,2m (thể tích khoảng 1,9 m3/hố)
Dọc 2 bên chuồng phía ngoài có mương thu gom nước thải và phân với kích thước rộng 0,8m, sâu 0,3m được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung (Cống B200) nằm phía cuối nhà nuôi. 
[bookmark: _Toc107500829]1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án
* Nhà làm việc và ăn ở của công nhân:
Diện tích nhà 150m2, móng tường xây bằng blô M75, vữa xi măng M50. Bê tông lót móng bằng sạn ngang M100, nền lát gạch Ceramic kích thước 400×400 màu tối. Móng cột bằng BTCT M200, kích thước 200×200, đá 1×2. Tường dùng gạch 2 lỗ 300×150×100, vữa xi măng M50. Cửa đi số lượng 4 bộ, kích thước (2,8×0,83)m và 4 bộ cửa sổ kích thước (2×1,1)m; tường trong và ngoài sơn màu ghi đậm 2 lớp.
Xà gỗ đỡ mái làm bằng thép hộp (40×80×2)mm hàn bít liền mạch, bít 2 đầu và sơn 2 nước chống rỉ. Mái lợp tôn sóng vuông màu xanh dày 0,4mm. Trần nhà đóng bằng tôn lạnh dày 0,32mm, đà đỡ trần bằng thép hộp (30×60×1,5)mm.
* Nhà sát trùng:
Diện tích nhà 75m2, được bố trí tại cổng vào của Trang trại, để phun thuốc sát trùng toàn bộ các đối tượng ra vào trang trại như xe vận chuyển thức ăn, các dụng cụ mang vào và mang ra khỏi trại, người ra vào trại và lợn nhập vào trại.... Hệ thống phun thuốc sát trùng tự động gồm: Bệ, máy bơm phun, bồn pha thuốc, hệ thống cảm biến nhiệt hoặc ánh sáng... 
* Nhà kho:
Diện tích nhà 135m2, được bố trí góc phía Đông Bắc của chuồng lợn hiện có, nhà sử dụng kết cấu BTCT, mái sử dụng hệ tôn lợp sóng vuông dày 0,42 ly.
* Nhà ủ chứa phân:
Diện tích nhà 56m2, khu vực ủ và chứa phân nằm trong nhà có mái che, ở góc Tây Bắc của Trang trại, nền xi măng và có mái che, nhà cao 3m. Khu vực nhà ủ chứa phân được xây nền cao hơn khu vực xung quanh để đảm bảo nước mưa không chảy vào nhà.
Nhà chứa ủ phân chia thành 2 phòng:
+ Phòng ủ phân diện tích 32m2, nhà cao 3m, xây tường hở 3 phía cao 1,5m, 1,5m phía trên không xây tường, phía trước phòng không xây tường để thuận tiện cho việc vận chuyển phân.
+ Phòng chứa phân diện tích 24m2, nhà cao 3m, xây tường kín 4 phía có cửa ra vào.
* Tháp nước: tháp nước có kích thước 8m x 5m 
* Đường giao thông nội bộ
Nền đổ bê tông đá 4×6, dày 100 đầm chặt, có cắt khe co giản (2,5×2,5)m, rộng 25mm. Riêng đường nội bộ được lát gạch con sâu kích thước (225×112,5×60)mm.
* Chống sét cho công trình:
Chống sét cho công trình bằng hệ thống các kim thu sét và dây nối đất lắp trên các kết cấu nhô cao và bờ của mái nhà. Hệ thống này được nối xuống hệ thống nối đất bằng dây dẫn sét d10. điện trở của hệ thống nối đất chống sét <=10Ω. Hệ thống nối đất an toàn của thiết bị điện độc lập với hệ thống nối đất chống sét . Kim thu lôi gắn trên mái  16 -  20 mạ đồng hoặc phun nhũ. Dây dẫn  10 -  12 sơn chống gỉ 3 nước . Dây tiếp địa dùng thép bản 40x4mm hàn vào cọc tiếp địa và đặt sâu tối thiểu 0,6m so với mặt đất. Cọc tiếp địa L 63 x 63 x 6 dài 2.5m.
[bookmark: _Toc23406111][bookmark: _Toc32244565][bookmark: _Toc32244678][bookmark: _Toc32245733][bookmark: _Toc37918811][bookmark: _Toc57447215][bookmark: _Toc107500830][bookmark: _Toc23406110][bookmark: _Toc32244564][bookmark: _Toc32244677][bookmark: _Toc32245732]*  Hạng mục phòng cháy chữa cháy:
[bookmark: _Toc37918813][bookmark: _Toc57447217]- Trang bị các bình bột chữa cháy MFZ24, MFZ8, nội quy PCCC và tiêu lệnh chữa cháy, đặt tại các khu vực như nhà điều hành, nhà ở công nhân, nhà ăn, chuồng nuôi, kho cám...
- Lắp đặt các hộp chữa cháy tại các cửa ra vào nhà kho chứa thức ăn, nông cụ sản xuất, kho cám, các hộp chữa cháy bao gồm:
+ 02 họng chữa cháy 50;
+ 02 van chữa cháy 50;
+ 02 cuộn vòi chữa cháy 20m, đường kính 50.
Trang bị các máy bơm để cung cấp nước cho các họng cứu hỏa. 
[bookmark: _Toc107500831][bookmark: _Toc57447218][bookmark: _Toc80784982]1.2.3. Các hoạt động của Dự án
[bookmark: _Toc107500832]1.2.4. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	
[bookmark: _Toc37918815][bookmark: _Toc57447219][bookmark: _Toc107500833]1.2.4.1. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa
Thiết kế hệ thống thoát nước mưa độc lập với hệ thống thoát nước thải. Bám sát địa hình tự nhiên, các khu đất trong khu vực được thiết kế thoát nước theo độ dốc của địa hình.
[bookmark: _Toc107500834]1.2.4.2. Hệ thống thu gom và thoát nước thải
+ Nước thải sinh hoạt: 
Nước thải sinh hoạt từ khu nhà điều hành được xử lý tại hầm tự hoại 3 ngăn, nước thải nhà bếp được xử lý qua bể tách mỡ, dẫn về hố thu chung. Trong hố thu đặt bơm chìm để bơm nước thải về hầm biogas, ống dẫn nước thải có kích thước..., độ dốc....
+ Nước thải sản xuất: 
[bookmark: _Toc107500835]Nước thải từ 2 chuồng nuôi được dẫn theo hệ thống mương dẫn về bể lắng để lắng một phần phân, mương có kích thước rộng 0,4m, cao 0,5m, độ dốc 1%, tổng chiều dài 300m. Sau đó nước thải được dẫn vào hệ thống xử lý tiếp theo bao gồm hầm biogas, bể hiếu khí, bể lắng, hồ sinh học. Cặn đáy của hầm biogas được hút định kỳ, ủ cùng với phân để làm phân bón. Nước thải sau khi xử lý sẽ thoát ra ruộng hoang phía Tây trang trại. Công nghệ hoạt động, tính toán công suất, kích thước của hệ thống xử lý nước thải được trình bày cụ thể tại nội dung mục 3.2.2.1.b - Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải.
[bookmark: _Toc107500836][bookmark: _Toc32244567][bookmark: _Toc32244680][bookmark: _Toc32245735]1.2.4.3. Hạng mục thu gom chất thải rắn, CTNH
* Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân:
Đặt các thùng chứa CTR trong khu vực trang trại, rác thải sẽ được thu gom định kỳ và hợp đồng với đơn vị thu gom rác trên địa bàn để thu gom xử lý.
* Phân lợn:
Phân lợn lẫn nước phát sinh trong ngày chảy về bể lắng sẽ được tách phân bằng máy ép phân, nước thải sẽ theo đường ống chảy về hầm Biogas, phân lợn được đưa về khu vực ủ để tiến hành ủ làm phân compost bón cho cây trồng. Bên cạnh lượng phân này thì bùn lắng ở hầm biogas, ở hồ sinh học cũng được ủ ở đây. Phân lợn sau khi được ủ hoai mục đạt yêu cầu theo QCVN 01-189/2019/BNNPTNT về chất lượng phân bón và bán cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Công ty sẽ làm các thủ tục để đánh giá, chứng nhận và công bố chất lượng sản phẩm phân bón trước khi lưu hành theo quy định tại Điều 36, Luật trồng trọt.
* Chất thải nguy hại
[bookmark: _Toc23406118][bookmark: _Toc32244568][bookmark: _Toc32244681][bookmark: _Toc32245736][bookmark: _Toc57447229]Kho chứa CTNH được bố trí tại nhà kho phía Đông Bắc khu vực chuồng lợn. Tại kho bố trí 02 thùng đựng CTNH 200l, có dán nhãn CTNH, 01 thùng đựng dầu mỡ, giẻ lau và 01 thùng đựng thuốc thú y, hoá chất…, bố trí vách ngăn để ngăn cách các thùng đựng chất thải nguy hại với thức ăn cho lợn để bảo quản theo đúng quy định. Việc lưu giữ, quản lý và thời gian lưu giữ chất thải nguy hại đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Đối với xác lợn chết: Công ty sẽ thực hiện biện pháp chôn lấp đối với xác lợn chết, theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh trên cạn và QCVN 01-41:2011/BNNPTNT.
[bookmark: _Toc57447230][bookmark: _Toc80784984][bookmark: _Toc107500837]1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án
[bookmark: _Toc23406102][bookmark: _Toc32244570][bookmark: _Toc32244683][bookmark: _Toc32245738][bookmark: _Toc57447231][bookmark: _Toc80784985][bookmark: _Toc107500838]1.3.1. Nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn xây dựng
[bookmark: OLE_LINK6]a. Các loại nguyên vật liệu
Trong giai đoạn thực hiện thi công dự án, các nguyên vật liệu sử dụng được thống kê trong bảng sau.
[bookmark: _Toc79698357]Bảng 1.4. Khối lượng và chiều dài vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng 
	TT
	Chủng loại
(vị trí nguồn cung cấp)
	Khối lượng (tấn) (*)
	Chiều dài tuyến đường vận chuyển (km)
	Tổng chiều dài tuyến đường vận chuyển (Km)

	1
	Đá xây dựng (mỏ đá Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa)
	210
	10
	420

	2
	Cát xây (mỏ cát Tiến Hóa) 
	328
	14
	918,4

	3
	Xi măng (các đại lý ở thị trấn Ròon) 
	160
	13
	416

	4
	Gạch (Nhà máy gạch Chánh Hòa, xã Nam Trạch) 
	251
	64
	702,8

	5
	Sắt, thép (các đại lý ở thị trấn Roòn) 
	175
	13
	455

	
	Tổng
	1.124
	
	2.912


.
b. Cấp nước
Dự án sẽ tiến hành khoan giếng khoan để khai thác nước phục vụ hoạt động của dự án.
Lượng ước phục vụ sinh hoạt của người lao động: Ước tính mỗi lao động sử dụng khoảng 100 lít nước/ngày.đêm (theo TCXD 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn cấp nước theo đầu người là 80 – 150 lít/ngày, ở đây theo điều kiện của Trang trại lấy con số 100 lít/ngày) thì tổng lượng nước thải phát sinh (chiếm 80% lượng nước sử dụng) là 2,5m3/ngày
c. Cấp điện
Hiện tại Dự án đã có hệ thống cấp điện, lấy từ tuyến điện 0,4kV hiện có tại khu dân cư ở phía Đông. Thiết kế tuyến điện 0,4Kv dọc theo tuyến đường mòn hiện có đến Dự án.
d. Các máy móc, thiết bị thực hiện Dự án
[bookmark: _Toc514225926][bookmark: _Toc514988234]Phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ được hợp đồng với các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng. Ngoài ra, trên khu vực thực hiện dự án dự kiến sẽ sử dụng một số loại máy móc, thiết bị như sau:
[bookmark: _Toc27380577][bookmark: _Toc27382138][bookmark: _Toc78009148][bookmark: _Toc79698358]Bảng 1.5: Danh mục máy móc thiết bị
	TT
	Loại máy thi công
	Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1 ca làm việc (*)
	Số lượng (chiếc)

	1
	Máy ủi 110CV
	46 lít diezel
	1

	2
	Máy đào gầu 0,65 m3
	59 lít diezel
	1

	3
	Xe lu 16T
	38 lít diezel
	1

	4
	Ôtô tự đổ 10tấn 
	46 lít diezel
	2

	5
	Máy đầm bê tông, đầm dùi 1,5kW
	
	2

	6
	Máy bơm nước
	
	1

	7
	Máy phát điện 
	
	1

	8
	Máy trộn bê tông 250 lít
	
	1


[bookmark: _Toc27380578][bookmark: _Toc27381577][bookmark: _Toc27382139][bookmark: _Toc78009149](Nguồn: Báo cáo đầu tư xây dựng dự án)
Ghi chú: (*): Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
[bookmark: _Toc23406103][bookmark: _Toc32244571][bookmark: _Toc32244684][bookmark: _Toc32245739][bookmark: _Toc57447232][bookmark: _Toc80784986][bookmark: _Toc107500839]1.3.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu trong giai đoạn hoạt động
[bookmark: _Toc223206077][bookmark: _Toc409166948][bookmark: _Toc464561915]a. Nguồn thức ăn chăn nuôi
- Thức ăn cho lợn là thức ăn hỗn hợp, sản xuất công nghiệp, được mua vận chuyển từ Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thức ăn được vận chuyển về kho thức ăn của Trang trại. Nhu cầu sử dụng thức ăn cho đàn lợn được thể hiện chi tiết ở bảng sau. Định mức sử dụng thức ăn cho lợn thịt chủ đầu tư tham khảo các trang trại trên địa bàn, và tài liệu kỹ thuật chuyển giao từ Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star.
[bookmark: _Toc49153435][bookmark: _Toc57556978][bookmark: _Toc79698359]

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng thức ăn cho đàn lợn
	Trọng lượng lợn (kg)
	Giai đoạn phát triển của lợn
	Nhu cầu thức ăn kg/con/ngày
	Tổng lượng thức ăn
kg/ngày

	6 - 19
	Lợn con sau cai sữa
	0,5-0,8
	1.00 – 1.600

	20-30
	Lợn con
	0,8-1,5
	1.600 – 3.000

	31-60
	Lợn choai
	1,5-2,3
	3.00 – 4.600

	61kg đến xuất chuồng
	Lợn thịt
	2,3-2,7
	4.600 – 5.400


Như vậy thời điểm sử dụng thức ăn lớn nhất tại trang trại là 5.400kg/ngày, tương đương với 216 bao loại 25kg.
b. Cấp điện:
Hiện tại Dự án đã có hệ thống cấp điện, lấy từ tuyến điện 0,4kV hiện có tại khu dân cư ở phía Đông. Thiết kế tuyến điện 0,4Kv dọc theo tuyến đường mòn hiện có đến Dự án.
Trang trại đã xây lắp 01 trạm biến áp công suất 160KVA ở khu vực cổng chính cấp điện cho Dự án.
+ Thiết kế phần hạ thế: Thiết bị điều khiển hạ áp dùng CB- đóng cắt
+ Hệ thống dây dẫn từ tủ điện trạm biến áp đến các phụ tải trong xưởng, toàn bộ hệ thống dây dân điện được luồn trong ống PVC đặt âm theo quy cách trực tiếp trong đất ở độ sâu 0.8m sau khi luồn vào ống. Phải đo điện trở cách điện, nếu đạt được trị số cho phép mới được phép đóng điện. Không được nối dây trong ống luồn dây.+ Chiếu sáng khuôn viên dùng trụ cone tráng kẽm; H=6m; bóng đèn cao áp sodium 250W.
+ Toàn bộ thiết bị đặt trong tủ điện, đặt tại nhà bảo vệ.
+Mỗi cột đặt 01 hộp nối dây và nối đất an toàn. Day lên từng đèn CV 2x2,5 mm luồn trong ống nhựa đàn hồi D20.
c. Cấp nước:
Giải pháp cấp nước
Dự án đã có giếng khoan. Nước được dẫn bằng ống D110 bơm lên bể chứa, nước qua quá trình xử lý (chứa, lắng, lọc) và từ đó được cấp đi cho các hạng mục công trình của dự án. 
- Nhu cầu sử dụng nước gồm có: Nước sinh hoạt công nhân viên, nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi lợn.
- Khối lượng nước sử dụng:
[bookmark: _Toc325068816][bookmark: _Toc325069717][bookmark: _Toc107500840]Bảng 5. Nhu cầu sử dụng nước của dự án (thời điểm tối đa)
	TT
	Đối tượng sử dụng
	Định mức sử dụng 1 ngày
	Quy mô tính toán
	Khối lượng
(m3/ngày)

	1
	Nước sinh hoạt cán bộ công nhân
	100 lit/người (1)
	10 người
	1

	2
	Nước sản xuất (nước uống, rửa chuồng, tắm cho heo)
	20 lít/con(2)
	2.000 con lợn
	40

	Tổng cộng
	41


Ghi chú: (1) Định mức sử dụng nước sinh hoạt áp dụng TCVN 33:2006 - Cấp nước, mạng lưới đường ống và công trình và thực tế tại địa phương
  (2) Định mức sử dụng nước cho lợn thịt tham khảo TCVN 4454:2012 và thực tế sử dụng tại các trang trại trên địa bàn
d) Hóa chất khử trùng
- Khử trùng tiêu độc xung quanh chuồng nuôi, mỗi tuần 1 lần bằng các loại hoá chất sau: Formol 2-3%, Xút (NaOH) 2-3% (với liều lượng 0,5-1lít/m2), hoặc BIODINE,BIOSEPT, BIOXIDE hay BIO-GUARD,...theo hướng dẫn của nhà sản xuất; nhu cầu sử dụng 20 kg/tuần.
- Khử trùng tiêu độc bên trong chuồng nuôi sau mỗi đợt nuôi bằng BIODINE, BIOSEPT, BIOXIDE hay BIO-GUARD,...theo hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Tại hồ sinh thái, hằng năm sẽ dùng 10 - 15 kg vôi bột/1.000 m2 rắc đều quanh bờ và đáy ao để khử trùng. 
- Tại hố khử trùng ở cổng ra vào và tại các bể khử trùng tại chuồng nuôi: 5-7kg vôi bột/ngày.
- Sử dụng chế phẩm sinh học EM hàng ngày để xử lý mùi hôi tại khu vực chuồng nuôi.
e) Thuốc thú y
Một số loại thuốc kháng sinh, thuốc bổ trợ, vacxin phòng bệnh theo từng giai đoạn nuôi như sau:
[bookmark: _Toc49153436][bookmark: _Toc57556979][bookmark: _Toc79698360]Bảng 1.8. Một số loại thuốc và vacxin dùng trong chăn nuôi lợn thịt
	Ngày tuổi
	Loại thuốc/ Vaccin
	Công dụng
	Cách dùng

	45 ngày
	Vaccin dịch tả lợn lần 2; Vaccin dịch Tai xanh lần 2
	Phòng bệnh dịch tả lợn; dịch lợn tai xanh
	Tiêm bắp

	55 ngày
	Sun- Levasol
	Phòng, trị nội ngoại ký sinh trùng.
	Tiêm bắp 

	60 ngày
	Vaccin phòng bệnh Tụ huyết trùng; Vaccin phòng bệnh Lở mồm long móng lần 2.
	Phòng bệnh tụ huyết trùng, lở mồm long móng
	Tiêm bắp

	70 ngày
	Vaccin phòng bệnh Đóng dấu lợn
	Phòng bệnh Đóng dấu lợn
	Tiêm bắp

	90 - 100 ngày
	Vaccin phòng bệnh Dịch tả lợn lần 3
	Phòng bệnh Dịch tả lợn
	Tiêm bắp


[bookmark: _Toc57447234]g. Danh mục máy móc trong quá trình hoạt động.
[bookmark: _Toc79698361]Bảng 1.9. Một số loại trang thiết bị, thuốc dùng trong chăn nuôi lợn
	TT
	Thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Thiết bị thú y
	Bộ
	4

	2
	Thiết bị thu dọn phân
	Bộ
	16

	3
	Máy phát điện dự phòng
	Cái
	1

	4
	Khung làm giàn lạnh
	Bộ
	10

	5
	Hệ thống quạt hút
	Cái
	60

	6
	Máy bơm nước rửa chuồng trại
	Cái
	10

	7
	Máy tách phân
	Cái
	2


[bookmark: _Toc80784987][bookmark: _Toc107500841][bookmark: _Toc26436925][bookmark: _Toc464561926]1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành
Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng là đơn vị hợp đồng chăn nuôi gia công lợn thịt với Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng.
[bookmark: _Toc107500842]Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng sẽ chăn nuôi lợn theo quy trình chuyển giao của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star, về công nghệ nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống lợn.
Lợn được Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star cung cấp với số lượng 6.000 con/đợt nuôi (1 năm nuôi 3 đợt). Lợn giống là lợn con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 6-6-10kg), khi đó lợn con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn. Lợn được lựa chọn là những lợn khỏe mạnh, có chất lượng tốt. Lợn con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt. Lợn sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 100 kg/con được xuất chuồng. Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tháng, vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo.
Quy trình chăn nuôi của Dự án được mô tả trong sơ đồ tổng thể sau:
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star
Lợn thương phẩm đạt chuẩn
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star thu mua
Lợn con
Quá trình nuôi
Nước thải, CTR, CTNH
Mùi hôi, Tiếng ồn
Cung cấp 
Chuẩn bị, cải tạo chuồng nuôi











[bookmark: _Toc426447868][bookmark: _Toc426447448][bookmark: _Toc413829943][bookmark: _Toc57556981][bookmark: _Toc435511477][bookmark: _Toc435511308][bookmark: _Toc434564381][bookmark: _Toc79698415]Hình 1.5. Quy trình chăn nuôi lợn thịt.
Thuyết minh quy trình
1.4.1. Nhập lợn giống:
Lợn giống được nhập từ Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Golden Star với số lượng 6.000con/đợt nuôi, với các loại lợn giống như: Landrace, Yorkshire. Lợn giống là lợn con sau cai sữa được tuyển theo phương pháp khoa học khoảng 18 - 30 ngày tuổi (có trọng lượng khoảng 5kg), khi đó lợn con được nhập về khu chuồng trại chăn nuôi theo quy trình đã định sẵn.
- Con giống phải khỏe mạnh và được tiêm phòng đầy đủ theo quy định của thú y.
- Không nuôi lẫn các lứa lợn khác nhau trong cùng ô chuồng; không nuôi chung lợn với các loài vật khác.
1.4.2. Quá trình nuôi: 
+ Lợn con được chăm sóc, theo dõi dịch bệnh nghiêm ngặt.
+ Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y có chất lượng tốt và được cung cấp từ phía Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam.
+ Thường xuyên vệ sinh chuồng trại tránh để phân lợn và nước tiểu bị ứ đọng trên nền chuồng gây mùi hôi. Tần suất vệ sinh chuồng 2 lần/ngày. Lượng nước sử dụng cho nước rửa chuồng, tắm lợn khoảng 20 lít/con/ngày. 
a. Dinh dưỡng:
Thời gian nuôi lợn thịt thường được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ có những tiêu chuẩn dinh dưỡng khác nhau.
- Giai đoạn 1: 
Từ lúc heo cai sữa đến khi được khoảng 15-20 kg: giai đoạn này heo khá kén thức ăn, nếu không cẩn thận heo rất dễ bị rối loạn tiêu hóa. Heo được ăn thức ăn khô với đủ cả lượng và chất. Thời gian cho heo ăn, bà con cần bố trí sao cho phù hợp với khoảng 5 lần/ngày sau đó giảm dần.
- Giai đoạn 2:
Heo thịt được nuôi từ 70 - 130 ngày tuổi và có trọng lượng trung bình từ 20 - 60 kg. Đây là thời kỳ cơ thể phát triển khung xương, hệ cơ, hệ thần kinh, do đó khẩu phần cần nhiều protein, khoáng chất, vitamin để phát triển cả chiều dài và chiều cao thân. Thiếu dưỡng chất trong giai đoạn này sẽ làm cho khung xương kém phát triển, hệ cơ vì thế cũng không phát triển, lợn trở nên ngắn đòn, ít thịt vì bắp cơ nhỏ, sự tích lũy mỡ ở giai đoạn sau nhiều hơn. Nhưng nếu dư thừa dưỡng chất sẽ làm tăng chi phí chăn nuôi, dư protein sẽ bị đào thải ở dạng ure gây hại cho môi trường, lợn dễ bị viêm khớp, tích lũy mỡ sớm. Lợn được ăn theo khẩu phần có 17 - 18% protein thô, giá trị khẩu phần có từ 3100 - 3250 Kcal.
- Giai đoạn 3:
Heo thịt được nuôi từ 131 - 165 ngày tuổi và có trọng lượng trung bình từ 61 - 105 kg. Đây là thời kỳ lợn tích lũy mỡ vào các sớ cơ, các mô liên kết nên lợn sẽ phát triển theo chiều ngang, mập ra. Giai đoạn này lợn cần nhiều glucid, lipid hơn giai đoạn 1, ngược lại nhu cầu protein, khoáng chất, vitamin ít hơn. Dư dưỡng chất lúc này chỉ làm tăng chi phí thức ăn và tăng lượng mỡ, nhưng nếu thiếu dưỡng chất sẽ làm lợn trở nên gầy, bắp cơ dai không ngon, thiếu những hương vị cần thiết, thịt có màu nhạt không hấp dẫn người tiêu dùng. Giai đoạn này heo được ăn thức ăn có khẩu phần protein thô từ 14 - 16%, giá trị khẩu phần có từ 3000 - 3100 kcal.
b. Cách cho ăn
- Bố trí máng ăn đủ cho số lợn trong đàn để hạn chế mức ăn không đồng đều 
- Cho ăn nhiều lần trong ngày để tăng hiệu quả sử dụng thức ăn. 
- Tập cho lợn có phản xạ ăn theo giờ để tăng khả năng tiêu hóa. 
- Theo dõi tình trạng sức khỏe và khả năng ăn vào của từng con trong chuồng trong khi cho heo ăn.
c. Tắm cho lợn
Ở mỗi buồng nuôi sẽ có một máng tắm chung cho lợn với khối lượng nước chứa lớn nhất là 1m3 (kích thước máng tắm 1,2mx7,9mx0,1m). Mỗi ngày 2 lần, công nhân sẽ sử dụng cào và xịt nước để đẩy phân từ buồng xuống máng tắm, xả phân cùng với nước tắm của lợn vào hệ thống mương thu nước thải bên ngoài chuồng.
Trừ máng tắm xả rửa hàng ngày thì các khu vực còn lại của buồng nuôi không xịt rửa hàng ngày mà chỉ cào phân và xịt thuốc sát trùng là chế phẩm vi sinh EM TECH-GREEN.
d. Hệ thống làm mát:
Hệ thống làm mát được lắp đặt trong chuồng kín và bố trí theo các dãy chuồng nuôi. Thường thì mỗi dãy chuồng nuôi khoảng 300 - 500 lợn thịt. Mỗi dãy chuồng bố trí 4 quạt hút gió, có hệ thống giàn mát nhằm điều hòa nhiệt độ trong chuồng. Nhiệt độ đảm bảo cho lợn thịt khoảng 25-280C.Mật độ đối với heo thịt 1,2-1,3 m2/con. 
Tùy theo từng giai đoạn của heo, sẽ có từng mức nhiệt độ khác nhau. Có hai hình thức điều khiển hệ thống làm mát, cả hai hình thức này đều được thông qua hệ thống cài đặt ở tủ (hệ thống biểu hiện nhiệt độ), cụ thể như sau:
- Hệ thống mô tơ bơm nước của giàn mát được cài đặt 3 - 5 phút sẽ bơm một lần, không qua bộ phận cảm ứng nhiệt.
- Hệ thống mô tơ được liên kết với 1 trong những quạt hút phía cuối dãy chuồng, thông qua hệ thống cảm ứng nhiệt. Hệ thống quạt hút tùy theo mức nhiệt độ mà nó hoạt động. Nếu như nhiệt độ càng cao thì số lượng quạt hoạt động càng nhiều và ngược lại. Thông thường sẽ có một cái quạt hút hoạt động cố định, đảm bảo không khí bên trong luôn được lưu thông.
e. Chống rét:
- Chuồng được lắp cửa kính chắn gió tạo thành chuồng kín, không cho gió lùa.
- Lợn con được sưởi ấm bằng đèn sưởi hồng ngoại.
g. Quy trình vệ sinh phòng bệnh tổng hợp:
- Thực hiện việc kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y đối với lợn.
- Xây dựng vùng cách ly, các chương trình khống chế một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của lợn và bệnh từ lợn lây sang người.
- Sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, Danh mục chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
- Thực hiện đúng hướng dẫn sử dụng hoặc chỉ dẫn của bác sĩ, kỹ thuật viên của cơ quan thú y, người được phép lưu hành nghề thú y.
- Chuồng trại được khử trùng tiêu độc, diệt mầm bệnh các loài động vật trung gian truyền bệnh theo chế độ định kỳ và sau mỗi đợt nuôi.
- Dụng cụ dùng trong chăn nuôi phải được vệ sinh trước khi đưa vào sử dụng.
- Con giống đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi theo quy định của pháp luật về giống vật nuôi, không mang mầm bệnh truyền nhiễm đã được kiểm dịch và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc.
- Thức ăn chăn nuôi phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không gây hại cho động vật và người sử dụng sản phẩm động vật.
- Lối ra vào khu chăn nuôi được áp dụng các biện pháp vệ sinh, khử trùng cho người và phương tiện vận chuyển đi qua. Bố trí khu vực sát trùng tại cổng ra vào, có hệ thống vòi phun xịt thuốc sát trùng cho xe cộ ra vào. 
- Thực hiện việc giám sát các tiêu chuẩn môi trường, theo dõi dấu hiệu dịch bệnh theo tần suất và phương pháp quy định nhằm phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh.
* Quy trình xử lý khi có dịch bệnh
Khi phát hiện dịch bệnh, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau:
- Cách ly những con lợn có triệu chứng nhiễm bệnh.
- Lập tức báo cho Chính quyền địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình (lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây bệnh và có biện pháp điều trị).
- Tiêm ngừa phòng bệnh.
- Tăng cường thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, bổ sung vitamin tăng sức đề kháng.
- Khi lợn chết hàng loạt, Trại sẽ báo ngay với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình để có biện pháp hỗ trợ tiêu hủy hợp vệ sinh.
h. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng:
Việc định kỳ vệ sinh tiêu độc sát trùng cho cơ sở chăn nuôi là một biện pháp chủ động giúp phòng ngừa được các dịch bệnh nguy hiểm. Tiêu độc được thực hiện định kỳ mỗi tháng 1 lần, hoặc khi có dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra (một tuần 2 lần, liên tục cho đến khi hết dịch), hoặc sau mỗi khi xuất bán lợn. 
Có các loại thuốc sát trùng như: Lavecide, Benkocid,  Chloramin... Bất kỳ một loại thuốc sát trùng nào cũng đều có tính độc ít hay nhiều tùy loại đối với người và vật nuôi. Do đó, khi phun xịt, người nuôi sẽ mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, tuyệt đối không phun xịt lên trên mình con vật nuôi.
 Các bước thực hiện tiêu độc sát trùng như sau:
Bước 1. Làm sạch cơ học:
- Bước này rất quan trọng, có thể giúp loại trừ đến 80% mầm bệnh.
- Phun nước chuồng trại trước khi dọn rửa để tránh bụi (có thể mang mầm bệnh) bốc lên. Bước này giúp cho việc dọn phân, nước tiểu và các chất hữu cơ sinh học khác được dễ dàng hơn.
- Đối với một số mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây giữa người và thú, áp dụng biện pháp phun thuốc sát trùng trực tiếp lên chất độn chuồng, phân trước khi quét dọn.
- Quét dọn thu gom lại tất cả các chất bẩn hữu cơ như: phân, chất lót chuồng, thức ăn để đốt hoặc chôn.
- Dùng bàn chải và vòi phun nước để xịt nước rửa sạch nền, vách, không để các vũng nước đọng trên bề mặt được sát trùng.
- Tất cả các vật dụng, phương tiện trước khi sát trùng phải được làm sạch cơ giới.
- Sau khoảng 1-2 giờ khi bề mặt đã ráo nước, tiến hành phun thuốc đều, chú ý các hố, hốc.
Bước 2. Sát trùng:
- Đối với chuồng nuôi đang có vật nuôi: Pha thuốc sát trùng trong bình, nén khí, phun dưới dạng khí dung lên toàn bộ trần, vách, tường, không khí, chuồng nuôi để sát trùng.
- Đối với sát trùng không khí chuồng nuôi: Lượng dùng 1,2 – 1,5 lít dung dịch cho 100m3 thể tích không khí chuồng nuôi.
- Đối với phân, rác, chất độn chuồng: Thu gom toàn bộ phân, rác,chất độn chuồng, thức ăn thừa... đem chôn hoặc đốt. Khi chôn phải rắc vôi, hoặc chloramin, chôn cách mặt đất ít nhất 0,5 – 1 mét.
- Đối với nước uống, bể chứa nước: Tháo hoặc đổ bỏ toàn bộ nước cũ chứa trong bể, dùng bàn chải cọ rửa sạch bề mặt bên trong bể, rửa lại bằng nước sạch, để khô phun thuốc sát trùng toàn bộ thành bể, sau đó ít nhất 30 – 60 phút, rửa lại bằng nước sạch và bơm nước mới vào bể.
- Phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật: các phương tiện vận chuyển là một trong những yếu tố làm lan truyền dịch bệnh một cách gián tiếp, vì vậy phải được vệ sinh tiêu độc sát trùng trước và sau mỗi lần vận chuyển. Trước khi tiến hành tiêu độc sát trùng, phương tiện phải để trống, làm sạch mặt trong, ngoài thùng xe, mặt ngoài đầu xe và cả bánh xe bằng nước sạch từ vòi cao áp. 
1.4.3. Xuất bán: 
Lợn sau khi chăm sóc, chăn nuôi từ 4-5 tháng, đạt đến khối lượng khoảng 90 - 100 kg/con được xuất chuồng bán cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (Đơn vị cung cấp lợn giống). Khi kết thúc đợt nuôi để không chuồng trại khoảng 1 tháng để vệ sinh sạch sẽ, sát trùng và chuẩn bị đợt nuôi tiếp theo. 
1.4.4. Quy trình ủ phân
Phân từ các chuồng nuôi sau khi ủ hoai thì được dùng để bón cho cây trồng trong trang trại, phần còn dư thừa sẽ bán cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn. Phân thải phát sinh từ Trang trại được xử lý theo sơ đồ sau:
Nước thải
Bể lắng
Máy tách phân
Hầm Biogas
Phân 
ủ phân
Đóng bao
Khu vực chứa phân









Quy trình, công nghệ ủ phân được trình bày cụ thể ở nội dung Mục…..
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Khu vực dự án có địa hình có độ cao không đồng đều, tuy nhiên có những vị trí thấp trũng cần được đắp và có những vị trí cao cần đào. Do đó dự án sẽ thực hiện đào đắp trong khuôn viên và không phát sinh lượng đất dư thừa cần đổ thải. 
Hiện nay, chủ dự án đã thực hiện phát quang toàn bộ số cây cao su để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đồng thời thực hiện san gạt mặt bằng trong phạm vi dự án, khối lượng đào được tận dụng để đắp tại các vị trí thấp trũng nên không có phát sinh đất dư thừa trong quá trình san gạt mặt bằng.
b. Thi công đường nội bộ
+ Định vị kích thước hình học nền đường và cao độ bằng thước dây và máy kinh vĩ, thủy bình;
+ Dùng máy đào, xe vận chuyển đất cát;
+ Dùng máy ủi san gạt đất đúng cao độ nền đường;
+ Máy san tạo phẳng nền đường;
+ Máy lu lu lèn nén chặt.
- Công tác thi công móng đá dăm:
Sau khi hoàn thiện nền đường được nghiệm thu đạt độ chặt K98, tiến hành thi công lớp móng đá dăm.
+ Sử dụng máy san để rải vật liệu đá dăm.
+ Công tác lu lèn: sử dụng lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những đợt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu tiếp cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu.
c. Công tác thi công ống cấp nước, mương thoát nước mưa: 
- Xác định vị trí cống và cao độ móng cống;
- Định vị tim hố móng;
- Đào đất hố móng cống đạt yêu cầu thiết kế;
- Thi công lớp đá dăm hoặc lớp bê tông đệm móng cống đạt kích thước và khối lượng bản vẽ;
- Lắp dựng ván khuôn thi công phần móng cống;
- Tiến hành lắp dựng cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông đáy, thành và nắp cống;
- Đắp đất giáp thổ hai bên cống, hoàn thiện;
- Thi công các hạng mục khác.
d. Giải pháp thi công các khu nhà
- Thi công móng: Giai đoạn đào móng và gia cố nền các công trình xây dựng, giai đoạn này sử dụng máy đào, máy xúc để đào móng và gia cố nền móng cho các công trình cần thiết. 
- Quá trình xây dựng cơ bản: Công đoạn này sử dụng máy cẩu, xe lu, xe vận chuyển, máy phối trộn bê tông,...để thực hiện các hoạt động như: xây móng, đổ bê tông, xây tường, lắp khung kèo thép, mái tole, đóng tháo cốt pha,...Nguyên liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm: cát, đá, xi măng, sắt thép,...
- Công tác bê tông, cốt thép:
+ Cốt thép, ván khuôn được gia công tại xưởng sau đó được vận chuyển ra vị trí. Cốt thép phải sạch, đặt buộc đúng thiết kế, quá trình vận chuyển tránh xô lệch, ván khuôn phải khít tránh mất nước trong quá trình đổ bê tông.
+ Cốp pha các loại móng của Dự án dùng loại cốp pha thép định hình để có thể luân chuyển thi công được cho nhiều vị trí. Sàn thao tác kê bằng đà gỗ, lót bằng ván hoặc thép tấm.
+ Đổ bê tông liên tục tới khi hoàn thành, tránh phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông không vượt quá 1,5m. Khi chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông hơn 1,5m đều được chuyển qua máng dẫn hoặc ống vòi xuống ống dẫn của khối móng đúc; tất cả các khối bê tông đều được đầm bằng đầm dùi hoặc đầm bàn.
- Quá trình hoàn thiện công trình: bao gồm các công việc như: vét vôi, sơn tường, lắp ráp các hệ thống thoát nước, cấp nước, điện,...
[bookmark: _Toc80784991][bookmark: _Toc107500844]1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án
[bookmark: _Toc434847253][bookmark: _Toc436203502][bookmark: _Toc448392619][bookmark: _Toc448393650][bookmark: _Toc91464589][bookmark: _Toc325068828][bookmark: _Toc325069730][bookmark: _Toc107500845]a. Tiến độ thực hiện Dự án:
[bookmark: _Toc434847258][bookmark: _Toc436203507][bookmark: _Toc448392620][bookmark: _Toc448393651]- Quý II, Quý III năm 2023: Hoàn thiện các thủ tục phê duyệt Dự án và xin giấy phép xây dựng;
- Quý IV năm 2023: Thi công các hạng mục Dự án;
- Quý IV năm 2023: Nghiệm thu và vận hành.
[bookmark: _Toc91464590][bookmark: _Toc325068829][bookmark: _Toc325069731][bookmark: _Toc107500846]b. Vốn đầu tư:
[bookmark: _Toc448393653]- Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 50.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: 20% vốn của chủ dự án, 80% vốn huy động.
c. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án
- Cơ quan ra quyết định đầu tư và Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng.
- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành.
- Trong thời gian thi công Dự án:
+ Chủ dự án lựa chọn các nhà thầu thi công các hạng mục công trình của Dự án; Số lượng cán bộ, công nhân trực tiếp thi công tại công trường khoảng 25 người. Người lao động sẽ dựng lán trại để ăn ở, sinh hoạt tại khu vực Dự án.  
+ Chủ dự án lựa chọn đơn vị quản lý để trực tiếp giám sát các nhà thầu thi công;
+ Chủ dự án trực tiếp thực hiện nghiệm thu công trình với các nhà thầu thi công.
- Trong thời gian vận hành Dự án:
[bookmark: _Toc387418760][bookmark: _Toc394182254][bookmark: _Toc416895230]Tổng số lao động làm việc tại trang trại là 10 người, gồm: 01 trưởng trại, 01 kỹ sư chăn nuôi, 01 nhân viên văn phòng, 01 nhân viên vệ sinh, nội trợ, 01 nhân viên lái xe, 01 nhân viên bảo vệ, 04 công nhân. Trang trại hoạt động theo sơ đồ tổ chức sản xuất dưới đây:
Quản lý Trang trại
Bộ phận Hành chính - kế toán
Đội dinh dưỡng và thú y
Đội vệ sinh môi trường
Đội chăn nuôi
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